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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề có 01 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 6
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)


Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng.

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (1,0 điểm) 
Câu 1. Công trình kiến trúc nổi tiếng của Ai Cập cổ đại là 
	A. đấu trường Cô-li-dê.      	B. Vạn lí trường thành.
	C. thành Ba-bi-lon.		D. Kim tự tháp Kê-ốp.
Câu 2. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại được hình thành trên 
	A. vùng đồi núi cao nguyên.	B. các vùng sa mạc lớn.
	C. lưu vực các con sông lớn.                              D. vùng ven biển.       
2. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 3. (3,0 điểm) 
     Trình bày những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em hãy giới thiệu một thành tựu văn hóa của người Ai Cập hoặc Lưỡng Hà còn giá trị đến ngày nay.
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Câu 1. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của 
    A. chuyển động xung quanh các hành tinh của Trái Đất.     
    B. sự chuyển động tịnh tiến của Trái Đất.
    C. chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất. 
    D. chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
Câu 2. Đồi có độ cao thế nào so với các vùng đất xung quanh?
   A. Từ 200 - 300m.                                              	B. Trên 400m.
   C. Từ 300 - 400m.                                               D. Không quá 200m.
Câu 3. Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản 
  A. phi kim loại.                             														B. nhiên liệu.
  C. kim loại màu.                          														 	D. kim loại đen.
Câu 4. Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?
   A. Bão, dông lốc.                            												B. Lũ lụt, hạn hán.
   C. Núi lửa, động đất.                      													D. Lũ quét, sạt lở đất.
2. Tự luận (4,0 điểm) 
Câu 5. (2,0 điểm)
     Em hãy mô tả hiện tượng núi lửa. Núi lửa phun trào gây ra hậu quả gì?
Câu 6. (2,0 điểm)
     a. Khoáng sản là gì? Vì sao cần khai thác hợp lí, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản?
     b. Cho bảng số liệu sau:
         Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của trạm khí tượng Hà Nội.  

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (0C)
	16,6
	17,7
	20,3
	24,2
	27,6
	29,3
	29,4
	28,7
	27,7
	25,3
	21,9
	18,3


                                                  (Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn)
		Em hãy tính nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng Hà Nội.

-------------Hết-------------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

HDC có 02 trang
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 6


I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (1,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	D
	C


2. Tự luận (3,0 điểm) 
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	3. Trình bày những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em giới thiệu một thành tựu văn hóa của người Ai Cập hoặc Lưỡng Hà còn giá trị đến ngày nay.
	3,0

	*Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại:
	2,0

	
	- Sáng tạo ra chữ viết (chữ tượng hình, chữ hình nêm).
	0,5

	
	- Phát minh ra lịch, một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày,...
	0,5

	
	- Người Ai Cập giỏi về hình học, người Lưỡng Hà giỏi về số học,…
	0,25

	
	- Kĩ thuật ướp xác rất thuần thục của người Ai Cập.
	0,25

	
	- Kiến trúc: Người Ai Cập và Lưỡng Hà đã xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ, như kim tự tháp và tượng Nhân sư ở Ai Cập; thành Ba-bi-lon, vườn treo Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà. 
	0,5

	* Em giới thiệu một thành tựu văn hóa của người Ai Cập hoặc Lưỡng Hà còn giá trị đến ngày nay.
	1,0

	
	- Tên thành tựu: 
	0,5

	
	- Giá trị thành tựu đó:
	0,5

	
	- Ví dụ: 
Kim tự tháp Kê-ốp (Ai Cập).
Kim tự tháp Kê-ốp cao tới 147m. Người ta sử dụng tới 2,3 triệu tảng đá, mỗi tảng đá nặng từ 2,5 tấn đến 4 tấn xếp chồng lên nhau,… Trải qua hàng nghìn năm, đến nay kim tự tháp vẫn đứng vững như muốn thách thức với thời gian.
*Lưu ý: Học sinh kể được một trong những thành tựu trên và đưa ra được thông tin chính thì cho điểm tối đa.
	


II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	D
	B
	C


2. Tự luận (4,0 điểm)   
	 Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 5
	2,0

	
	* Mô tả hiện tượng núi lửa
- Núi lửa là hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất. Ở những nơi vỏ Trái Đất bị đứt gãy, các dòng mac-ma theo các khe nứt của vỏ Trái Đất, phun trào lên bề mặt tạo thành núi lửa.
  (HS có thể mô tả bằng các cách khác nếu hợp lý vẫn cho điểm tối đa).
	1,0




	
	* Núi lửa phun trào gây hậu quả: 
- Núi lửa phun gây thiệt hại cho các vùng lân cận. 
- Tro bụi và dung nham vùi lấp các thành thị, làng mạc, ruộng nương, gây thiệt hại về người và tài sản.
- Tro bụi núi lửa gây ô nhiễm không khí,…
	
0,25
0,5

0,25

	Câu 6
	2,0

	
	a.
- Khoáng sản là những khoáng vật và khoáng chất có ích trong tự nhiên nằm trong vỏ Trái Đất mà con người có thể khai thác để sử dụng trong sản xuất và đời sống.
- Cần khai thác hợp lí và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản vì:  
+ Khoáng sản không phải là tài nguyên vô tận.
+ Nếu không khai thác hợp lí và tiết kiệm sẽ dẫn đến lãng phí trong khai thác, chưa tận dụng hết công dụng của khoáng sản,…
+ Hiện nay, một số khoáng sản đang bị suy giảm, cạn kiệt,….
(HS 2/3 các nguyên nhân trên hoặc đưa ra các nguyên nhân khác nếu hợp lí vần cho điểm tối đa).
	0,5
 
0,5




	
	 b. Nhiệt độ trung bình năm của trạm khí tượng Hà Nội: 23,90C
(Yêu cầu: HS ghi đầy đủ phép tính, nếu chỉ ghi kết quả thì trừ ½ số điểm). 
	1,0





-------------Hết-------------
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